
PBT: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN

1. a) Tính:
12 giờ 15 phút + 11 giờ 45 phút =
..............

24 phút 50 giây – 6 phút 5 giây =
...............

8 giờ 35 phút + 4 giờ 25 phút = ................ 15 phút 12 giây – 7 phút 25 giây =
.............

14 ngày 8 giờ + 3 ngày 16 giờ =
................

10 giờ 15 phút – 4 giờ 40 phút =
...............

1. b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Bác Đức luôn có mặt trước giờ hẹn đúng 15 phút. Biết rằng bác Đức hẹn gặp bạn lúc 7
giờ, hỏi bác ấy đến buổi hẹn lúc mấy giờ?

A. 7 giờ B. 6 giờ 50 phút C. 6 giờ 45 phút D. 7 giờ 15 phút

2. Thời gian bạn Hưng đi từ nhà đến bể bơi gồm: đi tuyến xe buýt thứ nhất hết 12 phút
35 giây, sau đó xuống xe và đợi xe buýt thứ hai hết 10 phút 5 giây, cuối cùng đi tuyến xe
buýt thứ hai hết 20 phút 15 giây. Hỏi thời gian bạn Hưng đi từ nhà đến bể bơi hết bao
lâu?

3. Bạn Huệ đã mua vé xem phim lúc 20 giờ 10 phút. Hiện tại là 19 giờ 30 phút. Huệ
muốn làm các việc: Mua đồ (10 phút), Đọc sách (25 phút), Sửa ba lô (15 phút). Hỏi Huệ
có kịp xem phim không?

A. Vừa kịp lúc B. Muộn 10 phút C. Dư 5 phút D. Muộn 20 phút

4. Chuyến bay của bác Mạnh cất cánh từ Hà Nội sang Mumbai (Ấn Độ) lúc 6 giờ sáng.
Thời gian bay là 3 giờ 15 phút. Biết Mumbai chậm hơn Hà Nội 1 giờ 30 phút. Hỏi khi
máy bay hạ cánh, ở Mumbai lúc đó là mấy giờ?

5. Tính:
2 giờ 30 phút × 5 = .................................. 11 phút 30 giây : 30 = ..............................
1 giờ 15 phút × 4 = .................................. 25 phút 40 giây : 5 = ................................
3 phút 20 giây × 6 = .................................. 18 giờ 24 phút : 4 = ..................................



6. Một máy in bộ chữ cái tiếng Việt (29 chữ) hết 25 phút 8 giây. Hỏi trung bình máy đó
in một chữ cái hết bao nhiêu giây?

A. 58 giây B. 30 giây C. 32 giây D. 52 giây
7. Một máy tự động trồng khoai tây trên cánh đồng 15 ha. Trung bình trồng 1 ha hết 3
giờ 20 phút. Hỏi máy cần bao lâu để trồng hết khoai tây trên cánh đồng đó?

8. Một vòi nước chảy vào bể cạn hết 2 giờ 15 phút thì đầy bể. Nếu dùng 3 vòi nước cùng
chảy một lúc thì sau bao lâu bể đầy?

9. Công nhân B làm một sản phẩm hết 1 giờ 5 phút. Hỏi để làm xong một lô hàng gồm 6
sản phẩm như thế, công nhân B cần bao nhiêu thời gian?

10. Một người thợ cưa một cây gỗ thành 5 đoạn, mỗi lần cưa hết 12 phút 20 giây, giữa
hai lần cưa nghỉ 3 phút. Tính thời gian để người đó hoàn thành công việc.

11. Một vận động viên chạy 10km. 5km đầu hết 22 phút 30 giây, 5km sau chạy chậm
hơn 5km đầu là 4 phút 45 giây. Tính tổng thời gian chạy hết quãng đường.

12. Trong 5 giờ làm việc, chú thợ may may xong 12 chiếc túi xách giống nhau.

Bag



a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Trung bình chú thợ may may một chiếc túi xách
hết ...... phút ...... giây.
b) Chú thợ có may xong 180 chiếc túi xách trong một tháng không? Biết mỗi tuần chú
làm việc 6 ngày, mỗi ngày dành 6 giờ để may túi (giả định một tháng có 4 tuần).


